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1. Đặt vấn đề
Trong các kế hoạch giảng dạy vận động, hoạt 

động kiểm tra đánh gái năng lực thể lực được xác 
định là bắt buộc và có ý nghĩa quan trọng trong việc 
xác định hiệu quả chương trình đào tạo, hoạt động 
giảng dạy tác động tới mục tiêu cơ bản đầu ra là thể 
lực của đối tượng tiếp nhận chương trình. Đánh giá 
năng lực thể lực hàng năm cũng có ý nghĩa thiết thực, 
góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoàn 
thiện chương trình, thay đổi theo hướng nâng cao và 
phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của xã hội.

Nghiên cứu này là một nghiên cứu có tính kế thừa 
từ các kết quả nghiên cứu về cùng đối tượng do các 
giảng viên trong đơn vị (Khoa Quân sự-Võ thuật-
Thể dục Thể thao, Học viện An ninh Nhân dân) đã 
tiến hành. Mục tiêu chính của nghiên cứu là xác định 
đúng thực trạng của đối tượng, đồng thời qua đó xây 
dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá đảm bảo tính khoa học 
tin cậy và phù hợp nhằm đánh giá hiệu quả của hoạt 
động giảng dạy và chương trình đào tạo tổng thể. 
Kết quả của nghiên cứu được dùng như phương tiện 
đánh giá thường xuyên và là căn cứ để đề xuất các 
thay đổi phù hợp.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng 
các phương pháp cơ bản, tin cậy gồm phân tích và 
tổng hợp tài liệu, kiểm tra sư phạm, kiểm tra hình 
thái, chức năng cơ thể và toán thống kê.
2. Nội dung nghiên cứu và kết quả
2.1. Thực trạng thể lực của đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng các tiêu chí của Quyết định 
53/2008/QĐ-BGD&ĐT để xác định thực trạng của 

đối tượng, kết quả thu được như sau:
Bảng 2.1. Thực trạng thể lực của đối tượng nghiên 

cứu (n1, n2 = 100)
CHỈ TIÊU x ± SD δCv

1-Lực bóp tay thuận(kg) 44.08±4.34 9.85
2-Nằm ngửa gập bụng(lần/s) 18.35±1.8 9.81
3-Chạy 30m XPC(s) 4.70±0.38 8.09
4-Bật xa tại chỗ(cm) 208.52±19.5 9.35
5-Chạy con thoi 4x10m(s) 12.20±1.08 8.85
6-Chạy tùy sức 5 phút (m) 956.78±98 10.24

Kết quả kiểm tra thực trạng thể lực của đối tượng 
nghiên cứu có tính tập chung, tuy nhiên kết quả so 
sánh cũng cho thấy kết qura trung bình đều nằm trong 
ngưỡng dưới của mức đạt theo Quyết định 53/2008/
QĐ-BGD&ĐT.
2.2. Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá thể lực cho 
đối tượng nghiên cứu

Để đưa ra định mức cho nhóm nam học viên năm 
thứ nhất Học viện An ninh Nhân dân, nghiên cứu 
tiến hành xây dựng bảng điểm chuẩn đánh giá theo 
thang độ C. Theo đó, các kết quả thu được qua kiểm 
tra (6 tiêu chí), được qui đổi qua đơn vị đo lường theo 
thang độ C = 5 + 2Z. Khi quy ra điểm ở các chỉ tiêu 
tính thời gian công thức chuyển đổi thành C = 5 – 2Z. 
Kết quả thu được cụ thể như sau:

Ghi chú: Điểm theo từng chỉ tiêu được tính ở mức 
tiệm cận như sau: Ví dụ: lực bóp tay thuận của nam 
sinh viên năm thứ nhất ≤ 35.4kg = 1 điểm, ≤ 37.6kg 
= 2 điểm…nhưng 10 điểm > 54.9kg.

Để thuận tiện cho việc đánh giá, phân loại thể lực 
cho nhóm nam học viên năm thứ nhất Học viện An 

Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chuẩn thể lực 
nam học viên năm thứ nhất tại Học viện An ninh Nhân dân
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ninh Nhân dân, nghiên cứu tiến hành xây dựng tiêu 
chuẩn đánh giá theo phân loại từng chỉ tiêu cho từng 
năm học gồm 5 mức: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu, 
Kém; mỗi mức liền cách nhau 1S, nghĩa là ±2S, như 
sau: Xếp loại Tốt: > X + 2S; Xếp loại Khá: Từ  X + 
S đến  X + 2S; Xếp loại Trung bình: Từ  X – S đến < 
X + S; Xếp loại Yếu: Từ X – 2S đến X – S; Xếp loại 
Kém: < X – 2S.

Cách phân loại này 
phù hợp với các số đo có 
kết quả càng lớn càng tốt. 
Nếu số đo có kết quả càng 
nhỏ càng tốt thì phân loại 
theo cách ngược lại (ví 
dụ: chạy 30m XPC, chạy 
con thoi 4x10m), nghĩa 
là: Xếp loại kém: > X + 
2S; Xếp loại yếu: Từ X + 
S đến  X + 2S; Xếp loại 
trung bình: Từ  X – S đến > X + S; Xếp loại khá: Từ 
X – 2 S đến X – S; Xếp loại tốt:  < X – 2 S.

Để xây dựng bảng điểm đánh giá tổng hợp 6 chỉ 
tiêu của nhóm nam học viên năm thứ nhất Học viện 
An ninh Nhân dân, nghiên cứu căn cứ vào chuẩn quy 
định tính điểm theo chương trình học của trường 
theo 5 mức sau: Xếp loại tốt: 9 điểm trở lên; Xếp 
loại khá: 7 điểm đến < 9 điểm; Xếp loại trung bình: 
5 điểm đến < 7 điểm; Xếp loại yếu: >3 điểm đến < 5 
điểm; Xếp loại kém: 3 điểm trở xuống.

Kết quả đánh giá phân loại theo từng chỉ tiêu thể 
lực cho nhóm nam học viên năm thứ nhất Học viện 
An ninh Nhân dân được trình bày ở bảng 2.3 và bảng 
2.4.

Xây dựng thang điểm đánh giá tổng hợp theo 
điểm đánh giá từng tiêu chí của nhóm nam học 

viên năm thứ nhất 
Học viện An ninh 
Nhân dân: Muốn 
đánh giá tổng hợp 
năng lực thể lực 
của nhóm nam học 
viên năm thứ nhất 
Học viện An ninh 
Nhân dân, nghiên 
cứu xác định các 
hoạt động cụ thể 
cần tuân theo quy 
trình sau:

Bước 1: Căn 
vào các quy trình 

đánh giá thể lực được quy định tại Quyết định 
53/2008/QĐ-Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Bước 2: Xác định giá trị thành tích quy thành 
điểm đối với từng tiêu chí bằng cách đối chiếu thành 
tích của tiêu chí với kết quả đánh giá bằng điểm theo 
bảng 2.3;
Bảng 2.3. Phân loại thang điểm theo từng chỉ tiêu 

đánh giá cho

Bước 3: Tính tổng điểm đạt được ở tất cả các tiêu 
chí quan sát (6 tiêu chí) của nhóm nam học viên năm 
thứ nhất Học viện An ninh Nhân dân. Sau đó đối 
chiếu với bảng chuẩn điểm đánh giá tổng hợp năng 
lực thể lực theo nhóm tuổi và giới tính tương ứng để 
xác định năng lực thể lực đạt được. Các bước tiến 
hành ở trên có thể quy nạp bằng công thức sau đây:

A = Sai
Trong đó: A: là tổng điểm của các 6 tiêu chí quan 

sát; ai: là điểm của tiêu chí thứ i (trong nghiên cứu 
này i là từ 1 tới 6); S: là dấu hiệu tổng

Dựa vào 6 tiêu chí đánh giá và theo quy định 5 
mức xếp loại trên, nghiên cứu xây dựng bảng điểm 
đánh giá tổng hợp 6 tiêu chí cho nhóm nam học viên 
năm thứ nhất Học viện An ninh Nhân dân cụ thể như 
sau:                                            ( Xem tiếp trang 88)

Chỉ tiêu Thang điểm đánh giá cho  nhóm nam học viên năm thứ nhất Học viện 
An ninh Nhân dân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-Lực bóp tay thuận(kg) 35.4 37.6 39.7 41.9 44.1 46.3 48.4 50.6 52.8 54.9
2-Nằm ngửa gập 
bụng(lần/s) 14.8 15.7 16.6 17.5 18.4 19.3 20.2 21.1 22.0 22.9

3-Chạy 30m XPC(s) 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.8
4-Bật xa tại chỗ(cm) 169.5 179.3 189.0 198.8 208.5 218.3 228.0 237.8 247.5 257.3
5-Chạy con thoi 
4x10m(s) 14.4 13.8 13.3 12.7 12.2 11.7 11.1 10.6 10.0 9.5
6-Chạy tùy sức 5 phút 
(m) 760.8 809.8 858.8 907.8 956.8 1005.8 1054.8 1103.8 1152.8 1201.8

Bảng 2.2. Thang điểm theo từng chỉ tiêu cho nhóm nam học viên năm thứ nhất Học 
viện An ninh Nhân dân

Chỉ tiêu
Phân loại thể lực nhóm nam học viên năm thứ nhất Học viện An 

ninh Nhân dân
Kém Yếu Trung bình Khá Tốt

Lực bóp tay thuận(kg) ≤39.7 >39.7-<44.1 44.1-<48.4 48.4-<52.8 ≥52.8
Nằm ngửa gập 
bụng(lần/s) ≤16.6 >16.6-<18.4 18.4-<20.2 20.2-<22.0 ≥22.0

Chạy 30m XPC(s) ≥5.1    <5.1->4.7 4.7->4.3 4.3->3.9 ≤3.9
Bật xa tại chỗ(cm) ≤189.0 >13.8 -<208.5 208.5-<228.0 228.0-<247.5 ≥247.5
Chạy con thoi 4x10m(s) ≥13.3    <13.3->12.2 12.2->11.1 11.1->10.0 <10.0
Chạy tùy sức 5 phút (m) ≤858.8 >858.8 -<956.8 956.8-<1054.8 1054.8-<1152.8 ≥1152.8
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Ghi chú: tbảng với p˂0.05=2.131.
Từ kết quả thu được ở bảng 2.3 cho thấy: Tất cả 

các nội dung kiểm tra đánh giá thể lực của hai nhóm 
thực nghiệm và nhóm đối chứng đã có sự khác biệt 
rõ rệt thu được với ttính > tbảng (= 2.13) tại ngưỡng xác 
suất p˂0.05. Hơn nữa, mức độ tăng trưởng của nhóm 
thực nghiệm thu được (từ 2.317 đến 8.999) đều cao 
hơn so với nhóm đối chứng ở tất cả cá test (từ 1.999 
đến 6.815). Hay nói một cách khác, việc ứng dụng 
14 bài tập do nghiên cứu lựa chọn biểu hiện rõ tính 
hiệu quả trong việc phát triển trình độ thể lực cho 
nhóm nam sinh viên học Giáo dục Thể chất tự chọn 
môn Bóng chuyền Trường Đại học Ngân hàng Thành 
phố Hồ Chí Minh. Kết quả đã biểu thị mức độ hiệu 
quả thu được sau thực nghiệm ứng dụng các bài tập 
trên, nhóm thực nghiệm tập các bài tập do nghiên 
cứu lựa chọn vào phần thể lực đã được kết quả phát 
triển thể lực hơn hẳn nhóm đối chứng sử dụng các 
bài tập quy định trong Chương trình Giáo dục Thể 
chất hiện hành.
3. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu đã lựa chọn được 29 bài 
tập phát triển thể lực cho nhóm nam sinh viên học 
Giáo dục Thể chất tự chọn môn Bóng chuyền Trường 
Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Quá 
trình thực nghiệm sư phạm trong thời gian 01 học kỳ 
(6 tháng), nghiên cứu đã xác định được hiệu quả rõ 
rệt của các bài tập đã lựa chọn ứng dụng trong giảng 

dạy nhằm phát triển trình độ thể lực của nhóm thực 
nghiệm so với nhóm đối chứng thể hiện ở sự khác 
biệt giữa các test kiểm tra (ttính > tbảng tại ngưỡng xác 
suất p˂0.05).
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Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá.................( tiếp theo trang 85)

Bảng 2.4.  Bảng điểm đánh giá tổng hợp cho nhóm 
nam học viên năm thứ nhất Học viện An ninh Nhân 

dân
TT Xếp loại Điểm đánh giá
1 Tốt ≥ 90
2 Khá 70 - < 90
3 Trung bình 50 - < 70
4 Yếu > 30 - <50
5 Kém ≤ 30

3. Kết luận
Thông qua các kết quả đạt được, nghiên cứu đi 

đến kết luận như sau: Căn cứ vào thực trạng thể lực 
của nhóm nam học viên năm thứ nhất Học viện An 
ninh Nhân dân, nghiên cứu đã xây dựng được 2 thang 
điểm đánh giá theo điểm từng chỉ tiêu, 2 thang điểm 
đánh giá theo phân loại từng chỉ tiêu và bảng điểm 
đánh giá tổng hợp theo điểm cho nhóm nam học viên 
năm thứ nhất Học viện An ninh Nhân dân.

Đây là một trong những cơ sở rất quan trọng để 
đưa ra định mức cho sinh viên, tự đánh giá được 
năng lực thể lực của bản thân, để phấn đấu rèn luyện 
vươn lên ở mức cao hơn nữa trong quá trình tham gia 
giờ học Giáo dục Thể chất và tự tập luyện Thể dục 
Thể thao ở trường và giúp giảng viên Giáo dục Thể 
chất có thể đánh giá sinh viên khoa học hơn, định 
hướng cho mục tiêu giáo dục thể lực góp phần nâng 
cao năng lực thể lực cho học viên Học viện An ninh 
Nhân dân. 
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